
 

SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 342/TB-TTKSBT Quảng Ninh, ngày 23 tháng 02 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 
Nhu cầu mua thuốc, mỹ phẩm dịch vụ năm 2023 

 

Kính gửi: Quý công ty 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh xin trân trọng gửi tới Quý công ty 

danh mục hàng hóa Trung tâm có nhu cầu mua sắm cụ thể như sau:  

- Chi tiết danh mục thuốc và số lượng theo phụ lục I  

- Chi tiết danh mục mỹ phẩm và số lượng theo phụ lục II  

Kính mời Quý công ty quan tâm, có khả năng cung ứng các mặt hàng nêu trên 

cung cấp thông tin và báo giá về hàng hóa do đơn vị mình phân phối hoặc chào bán. 

-  Báo giá thuốc: Theo mẫu tại phụ lục III 

-  Báo giá mỹ phẩm: Theo mẫu tại phụ lục IV 

Thời hạn tiếp nhận báo giá: trước 11 giờ 00 phút ngày 27/02/2023. 

Địa chỉ tiếp nhận: Báo giá gửi bản scan (theo mẫu và nội dung theo phụ lục III và 

IV) về địa chỉ email: khoaduoccdcqn@gmail.com , đồng thời văn bản giấy được ký, 

đóng dấu hợp pháp gửi qua đường công văn về địa chỉ tiếp nhận: Khoa Dược, Vacxin 

và VTYT – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh. 

Địa chỉ: Số 651 Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh. 

Lưu ý: Đề nghị các đơn vị báo giá cho toàn bộ mặt hàng thuộc phần báo giá và có 

thể báo giá cho một hoặc nhiều phần khác nhau. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ds.Nguyễn Thị Thu Hằng - Khoa Dược, Vacxin và VTYT 

– Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh.  

Số điện thoại: 0979.798.776. 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh rất mong nhận được phản hồi 

thông tin từ quý công ty.  

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận:                                           
- Như trên;  

- Lưu: VT, KD. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Quyết Thắng 
     

mailto:khoaduoccdcqn@gmail.com


 

 

PHỤ LỤC I 

                (Kèm theo công văn số: 342/TB-TTKSBT ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

STT Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm lượng Đường dùng  Dạng bào chế Đơn vị tính  Số lượng  

      

1 Adapalen  0.1%  Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài Tuýp/hộp          20  

2 Adapalen + Clindamycin 0.1% + 1% Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài Tuýp/hộp          50  

3 Alverinecitrate 40mg Uống Viên Viên        100  

4 Calcipotriol 50mcg/g Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài Tuýp/hộp          20  

5 Calcipotriol+ Betamethasone 50mcg/g+0.5mg/g Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài Tuýp/hộp          20  

6 Calcium STADA 500mg  Uống viên sủi bọt Viên        100  

7 Clindamycin 1% Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài Tuýp/hộp        200  

8 Clotrimazole 500mg Đặt âm đạo Viên Viên        100  

9 Colposeptine 10mg Đặt âm đạo Viên Viên        100  

10 Dapagliflozin 5mg Uống Uống,viên nén bao phin Viên    1000  

11 Depo - Provera 150mg Tiêm Lọ Lọ          20  

12 Desloratadin 5mg Uống   Viên   viên     3000  

13 Desonide  0.05% Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài Tuýp/hộp          50  

14 Dimedrol 10mg/1ml Tiêm ống ống          25  

15 Dydrogesterone 10mg Uống Viên Viên          50  

16 Epinephrine 1mg/1ml Tiêm Ống ống          25  



 

 

17 Erythromycin  4% Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài Tuýp/hộp          50  

18 Erythromycin + Tretinoin 4% + 0,025% Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài Tuýp/hộp        100  

19 Ethinlytradiol, Desogestre  0,02mg +  0,15mg Uống Viên Viên        100  

20 Ethinylestradiol, Drospirenone 0,02 mg  + 3 mg  Uống Viên Viên        280  

21 Ethinyltradion, Desogestrel  0,03mg+  0,15mg Uống Viên Viên        100  

22 Etonogestrel 68mg Cấy dưới da Que Que          20  

23 Eztimmibe 10mg Uống viên nén Viên     2000  

24 Fexofenadin  180mg Uống Viên Viên     1000  

25 Fluconazol  150mg Uống Viên nang cứng Viên        100  

26 Fortec 25mg Uống viên Hộp          20  

27 Fusidic Acid  2 mg/g Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài Tuýp/hộp        150  

28 Fusidic Acid + Betamethason 20mg+1mg Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài Tuýp/hộp        200  

29 Fusidic Acid + Hydrocortisone 20mg/g+10mg/g Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài Tuýp/hộp        150  

30 Ibesartan STADA 300mg Uống viên nén bao phim Viên     1000  

31 Inbapamide hemihydrate 1,5mg Uống viên nén, phóng thích kéo 

dài 

Viên     1000  

32 Isotretinoin  10 mg Uống   Viên   Viên        500  

33 Itraconazol 100mg Uống Viên nang  Viên      2000  

34 Ivermectin  3mg Uống Viên Viên     1000  

35 Ivermectin  6 mg Uống Viên Viên     1000  



 

 

36 Lactobacillus acidophilus + Estriol 10⁸ - 10¹⁰ cfu; 0,03mg Đặt âm đạo Viên đặt âm đạo Viên        200  

37 Linagliptin 5mg Uống Uống, viên nén Viên     1000  

38 Methylprednisolone 40mg/1ml Tiêm lọ lọ          10  

39 Metronidazol + Miconazol nitrat + Lidocain 

(Lidocain base +Lidocain HCl) 

750 mg + 200mg + (43 

mg + 70,25 mg) 100mg 

Đặt âm đạo Viên đặt âm đạo Viên        200  

40 Metronidazole +  Neomycine sulfate + 

Nystatine  

500mg +65000 IU + 

100000 IU 

Đặt âm đạo  Viên đặt âm đạo   Viên         100  

41 Metronidazole, Chloramphenicol, 

Dexamethasone acetate, Nystatin 

225mg+  100mg+  

0,5mg+  75mg 

Đặt âm đạo Viên đặt âm đạo Viên        100  

42 Metronidazole+ Clotrimazole+ Neomycin 

sulfate 

500mg+150mg+200mg 

tương đương 136000IU  

Đặt âm đạo Viên đặt âm đạo Viên        100  

43 Miconazole  2% Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài Tuýp/hộp          20  

44 Mictasonbleu 500mg Uống Viên Viên        100  

45 Natri hyaluronat 0.3%, 5ml Nhỏ mắt Thuốc  nhỏ mắt Chai/lọ          50  

46 Natrihydrocarbonat 100mg Uống Gói Gói          20  

47 Neomycinsulfat, Polymyxin B sulfat, Nystatin  35000IU+ 35000IU+N 

100000IU 

Đặt âm đạo Viên đặt âm đạo Viên        200  

48 Progesterona  200mg Đặt âm đạo, 

đặt hậu môn 

Viên Viên          50  

49 Progesterona Micronizada 200mg Uống, đặt âm 

đạo 

Viên Viên          50  

50 Salicylic acid + betamethason dipropionat 30mg/g+0,5mg/g  Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài Tuýp/hộp        200  

51 Sitagliptin 50mg, 100mg Uống Uống, viên nén Viên     2000  

52 Sitagliptin (Sitagliptin phosphate monohydrate) 

hàm lượng 50mg.Metformin Hydrochlorid 

1000mg 

50mg/1000mg Uống Uống, viên nén bao phin Viên     2000  



 

 

53 Sitagliptin (Sitagliptin phosphate monohydrate) 

hàm lượng 50mg.Metformin Hydrochlorid 

500mg 

50mg/500mg Uống Uống, viên nén bao phin Viên     2000  

54 Sitagliptin (Sitagliptin phosphate monohydrate) 

hàm lượng 50mg.Metformin Hydrochlorid 

850mg 

50mg/850mg Uống Uống, viên nén bao phin Viên     2000  

55 Tacrolimus 0,03% Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài Tuýp/hộp          20  

56 Tacrolimus 0,1% Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài Tuýp/hộp          10  

57 Thymomodulin  80 mg Uống Viên nang Viên     4000  

58 Trimetazidine dihydrocloride. 35mg Uống Uống,Viên nén bao phin 

giải phóng 

Viên     2000  

59 Vitamin B5 100 mg Uống  Viên Viên     2000  

60 Vitamin H 5 mg Uống  Viên Viên     5000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC II 

                (Kèm theo công văn số: 342/ TB-TTKSBT ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

STT Tên hàng Nước sản xuất Quy cách đóng gói ĐVT Số lượng 

1 Atopiclair cream (Kem dưỡng ẩm) Ý Hộp 1 tuýp 40ml Hộp 200 

2 Rudondo new  (Dầu gội) Việt Nam Hộp 1 chai 120ml Hộp 100 

3 Towder spray (Dung dịch phun xịt làm sạch ký sinh trùng) Việt Nam Hộp 1 chai 100ml Chai 100 

4 Mintar liquid (dầu gội) Việt Nam  Chai 100ml Chai 10 

5 Kem dưỡng ẩm Lipid Balm  Ba Lan Hộp 1 tuýp 50ml Tuýp 50 

6 
Farmona Dermacos Anti-Acne Deep Cleansing Gel with Bioactive Mud 

Extract 150ml - Gel rửa Sạch sâu Ngừa mụn chứa bùn hoạt tính 
Ba Lan Hộp 1 tuýp 150ml Tuýp 100 

7 Acne-Aid Bar (Xà phòng) Trung Quốc Hộp 1 bánh 100g Hộp 50 

8 Cetaphil Gentle Skin Cleanse (Sữa tắm gội toàn thân) Canada Chai 125ml Lọ 100 

9 Cetaphil Gentle Skin Cleanse (Sữa tắm gội toàn thân)  Canada Chai  500ml Lọ 100 

10 EGZA-S SALIS SOAP BAR 

 
Thổ Nhĩ Kỳ Hộp 1 bánh 80g Hộp 300 

11 GEL TẮM GỘI DỊU NHẸ MEGADERM Việt Nam Hộp 1 lọ 180 ml Lọ 200 

12 KEM DƯỠNG ẨM MEGADERM Việt Nam Hộp 1 tuýp 50 ml  Tuýp 200 

13 
Ziaja Med Atopic Skin Dermatological Formula Face Cream Soothing 

Moisturising 50ml - Kem Dịu nhẹ - dưỡng ẩm 5% Urê 
Ba Lan Hộp 1 tuýp 50ml Tuýp 50 

14 Dầu gội OTUN A (Selen 2.5%) Thái Lan Hộp 1 Chai 120 ml Hộp 50 

15 SỮA RỬA MẶT DA MỤN MEGADEM Việt Nam Hộp 1 Tuýp 100 ml Tuýp 50 

16 
Farmona Dermacos Anti-Acne Anti-imperfection Spot Gel with 

Bioactive Mud Extract 15ml - Gel Chấm mụn chứa bùn hoạt tính Ba Lan Hộp 1 tuýp 15 ml Tuýp 50 

17 SỮA RỬA CHUYÊN DỤNG CERASKIN GENTLE SKIN CLEANSER 
Atak Farma - Thổ 

Nhĩ Kì 
Hộp 1 chai 150ml Chai 50 

 



 

 

PHỤ LỤC III 
Báo giá hàng hóa (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

 

(Kèm theo công văn số: 342/TB-TTKSBT ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Trung tâm Kểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

 

Tên nhà thầu: Công ty …...............................................................     

Địa chỉ liên hệ:…...........................................................................     

Điện thoại: ….......................................................................... .......    

Email: …......................................................................................... 

Ngày báo giá: …………………………………………………….  

Hiệu lực của báo giá: ……………………………………………. 

BÁO GIÁ HÀNG HÓA 

Công ty xin gửi tới quý đơn vị thông tin của các mặt hàng công ty có thể cung cấp như sau: 

Đơn vị tính: VNĐ 

 

 

Stt 

  

Tên  hoạt 

chất 

  

Tên Thương 

mại  

Số đăng ký  lưu 

hành hoặc số 

giấy phép nhập 

khẩu. 

  

Hãng sản xuất 

/nước sản xuất 

  

  

ĐVT 

  

Số 

lượn

g 

Đơn 

giá 

có 

VAT 

  

Thành 

tiền 

Giá trúng thầu 12 tháng gần nhất 

Ghi 

chú 

Nhóm 

tiêu chí 

kỹ 

thuật 

Quy 

cách 

đóng gói 

  

Giá 

trúng 

thầu 

Số QĐ 

phê 

duyệt 

trúng 

thầu 

Ngày 

QĐ 

phê 

duyệt 

trúng 

thầu 

Đơn vị 

ra 

Quyết 

định 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1                

….                

   

  Ghi chú:  

        (2) yêu cầu nhà thầu tham chiếu với bộ mã theo thông tư số: 04/2017/TT-BYT, ngày 14/04/2017. 

       (14) là giá trọn gói bao gồm các loại thuê, phí, bảo hiểm, vận chuyển, giao hàng tại kho Trung tâm. Gía trúng thầu ưu tiên tham khảo giá đã được công khai trên cổng thông tin của BYT. 

 

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

  



 

 

PHỤ LỤC IV 
Báo giá hàng hóa (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

 

(Kèm theo công văn số: 342/TB-TTKSBT ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Trung tâm Kểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 
 

Tên nhà thầu: Công ty …...............................................................     

Địa chỉ liên hệ:…...........................................................................     

Điện thoại: ….................................................................................    

Email: …......................................................................................... 

Ngày báo giá: …………………………………………………….  

Hiệu lực của báo giá: ……………………………………………. 

BÁO GIÁ HÀNG HÓA 

Công ty xin gửi tới quý đơn vị thông tin của các mặt hàng công ty có thể cung cấp như sau: 

                                                                                                                                                                                                                        Đơn vị tính: VNĐ 

 

 

Stt 

  

Tên Thương mại  

Số đăng ký  lưu hành 

hoặc số giấy phép 

nhập khẩu. 

  

Hãng sản 

xuất /nước 

sản xuất 

  

 

ĐVT 

  
Số lượng 

Đơn giá có 

VAT 

  

Thành tiền Ghi chú Quy cách đóng 

gói 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1          

….          

   

    Ghi chú:  

         (2) yêu cầu nhà thầu tham chiếu với bộ mã theo thông tư số: 04/2017/TT-BYT, ngày 14/04/2017. 

        (14) là giá trọn gói bao gồm các loại thuê, phí, bảo hiểm, vận chuyển, giao hàng tại kho Trung tâm. Gía trúng thầu ưu tiên tham khảo giá đã được công khai trên cổng thông tin của BYT. 

 

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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